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TÓM TẮT

Mục đích: Chẩn đoán vị trí túi phình vỡ trong bệnh cảnh đa túi phình động mạch não có chảy máu dưới nhện. 

Phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu 35 ca chảy máu dưới nhện có đa túi phình ĐMN, tại Bệnh viện Bạch Mai từ 10/2013-3/2015. 

Kết quả: Tỉ lệ nữ/nam: 1/1,2. 73,5% bệnh nhân 40-60 tuổi. 100% đau đầu, 82,8% mất tri giác, 77,1% động kinh. 80% có hai túi phình; 20% có 3 túi phình. Vị trí vỡ ở túi phình ĐM thông trước (48,6%), ĐM não giữa là 22,9% và 17,1% ở ĐM thông sau. Có 65,7% chẩn đoán được vị trí túi phình vỡ dựa trên sự phân bố của máu dưới màng nhện, 17,1% dựa vào vị trí khối máu tụ. Kích thước túi phình lớn hơn là dấu hiệu vỡ trong 82,8%, có 71,4% túi phình vỡ bờ không đều, 62,8% chẩn đoán dựa vào co thắt mạch. 

Kết luận: Đa túi phình là bệnh cảnh đặc biệt của túi phình ĐMN. Chẩn đoán vỡ túi phình dựa trên biểu hiện đặc trưng là đau đầu dữ dội, mất tri giác và động kinh. Chẩn đoán  vị trí túi phình vỡ dựa trên chụp CLVT với sự phân bố của máu dưới màng nhện và khối máu tụ trong sọ. Chụp ĐMN chẩn đoán chính xác vị trí vỡ với đặc điểm túi phình vỡ lớn hơn và hình dạng không đều. 
Từ khóa: Đa túi phình động mạch não, chảy máu dưới nhện.

SUMMARY
DIAGNOSIS SITE OF RUPTURE IN MULTIPLE CEREBRAL ANEURYSMS

Objective: Evaluation of clinical features and radiological diagnosis for site of rupture in multiple intracranial aneurysms. 

Methods: A prospective study was performed on 35 patients with multiple intracranial aneurysms at Bach Mai hospital from 10/2013 to 3/2015. 

Results: Female/Male: 1/1.2. Age 40-60: 73.5%. Awful headache 100%, lose initial consciousness 82.8%, epilepsie 77.1%. 80% of patients were found to have 2 aneurysms, 20% patients had 3 aneurysms. Location with the highest rate of rupture was  the anterior communicating artery (48.6%). The CTScanner may localize the site of bleeding.The angiographic features indicating the site of rupture consisted of large size (82.8%) and irregularity of shape (71.4%); and the other indirect signs were the focal spasm (62.8%), focal mass effect. 

Conclusion: multiple intracranial aneurysms is a special contex of cerebral aneurysms. Diagnosis site of rupture base awful headache, lose initial consciousness, epilepsie and radiological features such as distribution of blood, irregular shape.
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